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KẾ HOẠCH 

Đón tiếp học sinh trung cấp K59 làm thủ tục nhập học đợt 04, sinh viên Cao 

đẳng nhập học đợt 02, năm 2022  
 

 

 Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-HĐTS ngày 03/10/2022 của Hội đồng 

tuyển sinh, Trường Cao đẳng  Sơn La về việc xác định điểm trúng tuyển và công 

nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp đợt 04, trình độ Cao đẳng 

năm đợt 02 năm 2022; 

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch đón tiếp học sinh trung cấp 

khóa 59 đợt 04, sinh viên cao đẳng K59 đợt 02, năm 2022 như sau:  

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian 

- Đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho HSSV trúng tuyển theo Quyết định 

số 667/QĐ-HĐTS  ngày 03/10/2022 của Hội đồng tuyển sinh, Trường Cao đẳng  

Sơn La từ 07h00 đến 17h00 ngày 05/10/2022. 

2. Địa điểm 

 - HSSV trúng tuyển bổ sung vào các lớp học tập tại trường GVCN đón 

tiếp tại phòng học của các lớp. 

- Học sinh các lớp trung cấp liên kết mở tại Trung tâm GDTX các huyện đón 

tiếp học sinh tại phòng học do lãnh đạo Trung tâm GDTX sắp xếp. 

3. Thành phần 

3.1. Tại trường 

- Lãnh đạo nhà trường, Cán bộ giảng viên Phòng Công tác HSSV, Phòng 

Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản trị thiết bị, Phòng Kế hoạch 

tài chính, các khoa có người học. 

- Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp trung cấp K59 trúng tuyển đợt 

04, sinh viên cao đẳng trúng tuyển đợt 02 theo Quyết định số 667/QĐ-HĐTS  

ngày 03/10/2022 của Hội đồng tuyển sinh, Trường Cao đẳng Sơn La. Cụ thể 

như sau: 

TT Lớp Số lượng GVCN Điện thoại Địa điểm 

1 TC Quản trị khách sạn K59A 2 Phùng Thị Thúy 0972956046 B6.201 



 

2 TC CNTK Điện - Điện tử K59A 3 Nguyễn Phú Thành 0974092235 B6.301 

3 CĐ CNKT Điện - Điện tử K59 13 Quách Thị Sơn 0972003684 B3.404 

4 CĐ CNTT K59 4 Nguyễn Tiến Văn 0911520228 B3.403 

 
Tổng 22    

 

3.2. Tại Trung tâm GDTX các huyện 

- Phòng Công tác HSSV phối hợp với lãnh đạo Trung tâm GDTX 

các huyện phân công nhiệm vụ cho cán bộ viên chức thuộc các đơn vị 

tổ chức thực hiện. 

- Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớp trung cấp K59 trúng tuyển đợt 

04 theo Quyết định số 667/QĐ-HĐTS  ngày 03/10/2022 của Hội đồng tuyển 

sinh, Trường Cao đẳng  Sơn La. Cụ thể như sau: 

TT Lớp Số lượng Địa điểm Ghi chú 

1 TC CNTYK59C-QN 35 TT GDTX huyện 

Quỳnh Nhai 

 

2 TC Nghiệp vụ bán hàng K59C-QN 33  

 Tổng 68   

II. NỘI DUNG TẾP ĐÓN HSSV MỚI NHẬP TRƯỜNG 

Giáo viên chủ nhiệm thực hiện các nội dung công việc sau: 

1. Tiếp nhận HSSV, thu nhận hồ sơ nhập học của HSSV  

- Thu nhận hồ sơ nhập học của HSSV gồm các giấy tờ sau: (mỗi loại nộp 

01 bản sao có công chứng hoặc chứng thực). 

+ Giấy báo nhập học  

+ Lý lịch học sinh, sinh viên. 

+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS, THPT   

+ Học bạ THCS, THPT hoặc tương đương  

+ Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân  

+ Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (Hộ nghèo, cận nghèo, ... ) 

và khu vực ưu tiên. 

+ Hộ khẩu gia đình. 

+ Hai (02) ảnh cỡ 4 x 6 cm, bốn (04) ảnh cỡ 3 x 4 cm để làm các loại thẻ. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp 

huyện cấp, Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi 

cư trú cấp (Nam từ 17 tuổi, Nữ 18 tuổi trở lên). 

Lưu ý: Trường hợp HSSV còn thiếu một số giấy tờ trong hồ sơ nhập học, 

yêu cầu HSSV phải nộp bổ sung trước ngày 21/10/2022 



 

- Thu nhận hồ sơ miễn giảm học phí, hồ sơ thụ hưởng các chế độ chính 

sách đối với người học (thực hiện khi có thông báo và hướng dẫn của nhà 

trường) 

- Thông báo các khoản tiền phải nộp (nếu có). Triển khai Kế hoạch đăng 

ký bảo hiểm Y tế đối với HSSV năm học 2022 - 2023. 

- Hoàn thiện danh sách nhập học của HSSV: Ghi rõ ngày nhập học, HSSV 

ký xác nhận. Thành lập biên chế lớp học, thành lập ban cán sự lớp lâm thời (đối 

với 02 lớp thành lập mới tại TT GDTX huyện Quỳnh Nhai). 

- Hướng dẫn HSSV nộp đơn xin ở nội trú cho Tổ Quản lý KNT – Phòng 

Công tác HSSV để được sắp xếp chỗ ở nếu có nhu cầu (Liên hệ thầy Lê Văn 

Minh. SĐT: 0835.726.999). 

2. Báo cáo tình hình HSSV nhập học. 

- Báo cáo tình hình HSSV nhập học về Phòng Công tác HSSV để tổng 

hợp báo cáo Lãnh đạo nhà trường. Cụ thể: 

+ Các lớp tại trường Báo cáo tình hình HSSV nhập học trước 16h00 ngày 

10/10/2022 về Phòng Công tác HSSV trực tiếp cho Ông Sa Bá Đình - Phó 

Trưởng phòng Công tác HSSV - SĐT: 0839681309.  

+ Các lớp học tại Trung tâm GDTX các huyện báo cáo tình hình học sinh 

nhập học trước 16h30 ngày 10/10/2022 về phòng Công tác HSSV trực tiếp cho 

Ông Vương Văn Đàn - Giảng viên Phòng Công tác HSSV - SĐT: 0399603728; 

0393708109. 

3. Nộp hồ sơ HSSV về phòng Công tác HSSV. 

Nộp danh sách nhập học, danh sách Ban cán sự lớp lâm thời (đối với 02 

lớp thành lập mới tại Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai) và hồ sơ nhập học 

của học sinh về Phòng Công tác HSSV. 

- Danh sách HSSV nhập học nộp về phòng Công tác HSSV trực tiếp cho 

Ông Vương Văn Đàn - Giảng viên phòng Công tác HSSV - SĐT: 0399603728; 

0393708109 trước 17h00 ngày 10/10/2022. 

- Hoàn thiện và nộp hồ sơ quản lý HSSV về Phòng Công tác HSSV trước 

16h00 ngày 21/10/2022 cho cán bộ quản lý hồ sơ. 

+ Bà Trần Thị Thu Huyền, chuyên viên Phòng Công tác HSSV - 

SĐT: 0976582005  

+ Bà Mai Thị Hà - Giảng viên Phòng Công tác HSSV - SĐT: 

0944057789  

- Hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí và hồ sơ thụ hưởng các chế độ chính 

sách đối với HSSV, GVCN sẽ thu và nộp về Phòng Công tác HSSV sau khi có 

thông báo và hướng dẫn của Nhà trường.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên 



 

- Xây dựng Kế hoạch đón tiếp HSSV mới nhập học; thực hiện các chế độ 

báo cáo lãnh đạo Nhà trường theo kế hoạch. 

- Phối hợp với các phòng chức năng, khoa quản lý người học phân công 

nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức thực hiện tốt kế hoạch đón tiếp, đảm bảo thuận 

tiện cho HSSV mới nhập học. 

- Chỉ đạo Tổ quản lý Khu nội trú lên phương án tiếp nhận, sắp xếp, bố trí 

chỗ ở nội trú cho HSSV có nhu cầu ở nội trú, thực hiện hợp đồng ở nội trú theo 

quy định. 

- Chỉ đạo Tổ Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 theo quy định hiện hành trong quá trình tổ chức đón tiếp học sinh nhập học. 

- Phối hợp với Trung tâm GDTX các huyện tổ chức đón tiếp học sinh 

trung cấp K59 nhập học. 

2. Phòng Đào tạo 

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV và các khoa triển khai thực hiện 

công tác tiếp đón HSSV mới nhập trường theo Kế hoạch. 

- Chuẩn bị các văn bản như: Kế hoạch tổ chức đào tạo khóa 59, Cuốn sổ 

tay HSSV cung cấp cho GVCN triển khai đến HSSV và hướng dẫn HSSV thực  

hiện công tác học vụ (bản mềm cuốn sổ tay HSSV gửi cho đồng chí Phan Phúc 

Thịnh – Phòng Công tác HSSV qua thư điện tử: phucthinh28@gmail.com để 

triển khai trên các nền tảng số cho HSSV) 

3. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Phối hợp thực hiện Kế hoạch, chuẩn bị thủ tục giấy tờ phục vụ công tác 

tiếp sinh tại các Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai. 

- Làm thủ tục thanh toán công tác phí cho cán bộ thực hiện công tác tiếp 

sinh tại TT GDTX huyện Quỳnh Nhai (nếu có) 

4. Phòng Quản trị - Thiết bị 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, mở cửa phòng học 

đón tiếp học sinh mới theo kế hoạch. 

5. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Chuẩn bị các văn bản triển khai các khoản tiền học sinh phải đóng góp 

theo quy định, chuyển về các khoa thông báo đến học sinh (nếu có). 

- Thanh quyết toán các khoản chi (nếu có). 

6. Các khoa quản lý người học 

- Cử giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận HSSV mới nhập học và thực hiện các 

nội dung theo Kế hoạch. 

- Triển khai tới HSSV các khoản tiền phải nộp (Phòng Kế hoạch – Tài 

chính thông báo bằng văn bản). 

 - Triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo đến học sinh. 

mailto:phucthinh28@gmail.com


 

- Hướng dẫn HSSV nộp đơn xin ở nội trú cho Tổ Quản lý KNT  

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong công tác đón tiếp HSSV mới 

nhập học. 

7. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên 

- Cử học sinh, sinh viên tình nguyện hỗ trợ HSSV mới làm thủ tục nhập 

học theo kế hoạch. 

- Chuẩn bị các văn bản triển khai những nội dung HSSV khóa mới phải 

thực hiện, chuyển về Phòng Công tác HSSV (nếu có). 

8. Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai 

 - Phối hợp thực hiện các nội dung đón tiếp học sinh mới nhập học theo 

Kế hoạch của Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Chỉ đạo GVCN tổ chức tiếp nhận học sinh và tổ chức quản lý học sinh 

theo hợp đồng liên kết giữa 02 đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch đón tiếp học sinh trung cấp khóa 59 đợt 04, sinh viên 

cao đẳng K59 đợt 02 năm 2022. Yêu cầu các đơn vị liên quan và giáo viên chủ 

nhiệm các lớp có tên trong kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện. Đề nghị 

Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo);  

- P.CTHSSV, KH-TC, ĐT, TC-HC,QT-TB  (Thực hiện); 

- Lãnh đạo các khoa, GVCN các lớp K59 (Thực hiện); 

- Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai (phối hợp); 

- Đoàn TN, HSV (Phối hợp); 

- Lưu: VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thắng 



 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP K59 TRÚNG TUYỂN ĐỢT 04 

SINH VIÊN CAO ĐẲNG K59 TRÚNG TUYỂN ĐỢT 02 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-CĐSL ngày    /10/2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp 

Địa chỉ  

Bản  Xã/Phường Huyện Tỉnh 

A TRUNG CẤP               

I Chăn nuôi - thú y (QN)               

1 Lò Thị Du 14/11/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Pá Bó Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

2 Lành Văn Diết 11/11/2005 Nam Dao TC CNTYK59C-QN Nặm Ngùa Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

3 Lò Văn Chương 19/12/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cà Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

4 Lò Quang Huy 19/11/2007 Nam Kháng TC CNTYK59C-QN Đán Đăm Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La 

5 Lường Minh Tuấn 22/08/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Nong  Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

6 Giàng A Tống 27/07/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Khâu Pùm Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

7 Cà Thị Diệp 13/09/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

8 Bạc Thị Thu 25/07/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

9 Quàng Văn Tiến 14/10/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cha Có Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

10 Lò Văn Đoan 29/05/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cha Có Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

11 Lềm Xuân Linh 25/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Bắng Khoang Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

12 Điêu Thị Thái 16/10/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Kích Máng Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 

13 Cà Thị Muôn 04/09/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Mái Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La 

14 Ngần Văn Thái 16/07/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN  Pống Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

15 Phàn Văn Định 19/02/2007 Nam Dao TC CNTYK59C-QN Phiêng Bay Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

16 Bạc Cầm Bình 10/06/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Dọ A Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

17 Tòng Văn Khanh 15/06/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

18 Mè Quốc Hưng 11/10/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Khoang Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 

19 Lò Văn Long 28/07/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

20 Lò Thị Xuyên 15/08/2007 Nữ Thái TC CNTYK59C-QN Máng Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 



 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Lớp 

Địa chỉ  

Bản  Xã/Phường Huyện Tỉnh 

21 Lường Việt Nhật 09/09/2006 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Khoang Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 

22 Lò Văn Nghiệp 12/06/2006 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Nong Trạng Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

23 Lò Văn  Yên 22/05/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Phát Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 

24 Hoàng Văn Khánh 15/02/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Khoang II Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

25 Lò Việt Duy 10/08/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Phướng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 

26 Lù Văn Quân 06/08/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Om Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La 

27 Sùng A Hờ 03/03/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

28 Lừ Văn La 08/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Ít Nọi Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 

29 Má A Trường 27/10/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Khâu Pùm Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

30 Cam Thành Nguyên 25/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cà Nàng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 

31 Tòng Văn Việt 13/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

32 Lò Mạnh Cường 21/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Kích Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 

33 Vàng A Dảng 28/02/2007 Nam Mông TC CNTYK59C-QN Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

34 Hoàng Văn Độc Quyền 15/01/2006 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Quyền Mường Chiên Quỳnh Nhai Sơn La 

35 Lò Mạnh Hùng 17/11/2007 Nam Thái TC CNTYK59C-QN Cà Nàng Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

II Nghiệp vụ bán hàng (QN)               

1 Tẩn Thị Thảo 05/05/2007 Nữ Dao TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Nặm Ngùa Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

2 Lừ Thị Thư 20/08/2006 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Pá Le Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 

3 Lò Thị  Chuyên 29/07/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Coi  Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La 

4 Ngần Thị Dung 24/03/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Muôn Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La 

5 Lò Văn Thái 29/07/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Giáng Ún Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

6 Lường Minh Tuấn 22/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Nong Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

7 Lường Thị Xuân 06/07/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Ít Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La 

8 Lò Thị Dung 24/02/2006 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN  Ít Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La 

9 Lường Thị Hằng 05/08/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Pạ Lò Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 

10 Lò Thị Hương 21/09/2005 Nữ La Ha TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Kiều Hát Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 
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11 Lò Thị Phóng 14/06/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Phướng Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 

12 Tòng Văn Phát 25/09/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Mạt Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

13 Mè Văn Thật 27/07/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Cọ Muông Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

14 Giàng Thị Pạng 26/12/2007 Nữ Mông TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

15 Lò Duy Mạnh 26/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Ca Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La 

16 Lò Văn Đại 24/07/2006 Nam Kháng TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Nà Mạt Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

17 Bạc Cầm Tuấn 12/01/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Hán Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La 

18 Tòng Văn Phát 13/07/2006 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Bó Phúc Mường Khiêng Quỳnh Nhai Sơn La 

19 Quàng Văn Thành 02/07/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Hậu Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La 

20 Lò Văn Mạnh 10/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Dọ Nặm Ét Quỳnh Nhai Sơn La 

21 Vàng Thị Mênh 09/07/2007 Nữ Mông TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Huổi Ngà Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

22 Quàng Văn Hợi 09/04/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Hua Chai Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

23 Tòng Văn Long 03/10/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Cút Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

24 Quàng Văn Bông 27/11/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Coi Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La 

25 Bạc Cầm Duy Kiên 03/08/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Coi  Mường Sại Quỳnh Nhai Sơn La 

26 Bạc Cầm Hùng 20/02/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN He Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Sơn La 

27 Là Văn Bằng 05/12/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Bình Yên Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La 

28 Lò  Thái Sơn 29/09/2007 Nam LaHa TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Lốm Lầu Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La 

29 Sùng Thị Liên 05/12/2007 Nữ HMông TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Phiêng Ban Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

30 Lò Thị Ngân 17/09/2007 Nữ Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Pắc Ma Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai Sơn La 

31 Vừ A Dính 11/01/2000 Nam HMông TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Lốm Khiêu B Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

32 Quàng Văn Quyền 04/06/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Hua Tát Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

33 La Thành  Thuận 31/01/2007 Nam Thái TC Nghiệp vụ bán hàn K59C-QN Có Nọi Chiềng Khay Quỳnh Nhai Sơn La 

III CN Kỹ thuật điện, điện tử (Trường)               

1 Vàng A  Cường 21/03/2007 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Pá Nó B Tà Hộc Mai Sơn Sơn La 

2 Quàng Minh Thành 06/11/2006 Nam Thái TC CNTK Điện - Điện tử K59A Lầu Chiềng Lề TP Sơn La Sơn La 
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3 Thào A Cang 16/10/2006 Nam Mông TC CNTK Điện - Điện tử K59A Púng Tra Chiềng Lương Mai Sơn Sơn La 

IV Quản trị khách sạn (Trường)               

1 Trần  Thu Ngọc Ánh 10/02/2007 Nữ Kinh TC Quản trị khách sạn K59A Dửng Chiềng Ngần TP Sơn La Sơn La 

2 Vì Đức Duy 23/02/2007 Nam Thái TC Quản trị khách sạn K59A Hẹo Tô Hiệu TP Sơn La Sơn La 

B CAO ĐẲNG                   

I CN Kỹ thuật điện, Điện tử               

1 Lò Văn  Nguyên 14/01/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Bản Nam Hua La TP Sơn La Sơn La 

2 Sùng A Vự 24/01/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 
Khao Lao 

Dưới 
Chiềng Công Mường La Sơn La 

3 Lò Xuân Trường 12/08/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 
Chim 

Thượng 
Chim Vàn Bắc Yên Sơn La 

4 Mùa A Lồng 21/06/2004 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Pụa A Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La 

5 Mùa A Giảng 15/08/2003 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Pụa A Phiêng Ban Bắc Yên Sơn La 

6 Lò Văn Hùng 22/11/2004 Nam La Ha CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nặm Hồng Chiềng Công Mường La Sơn La 

7 Mùa A Sống 07/08/2001 Nam Mông CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Làng Chếu Xã Làng Chếu Bắc Yên Sơn La 

8 Lò Thành Đạt 26/11/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nam Hua La TP Sơn La Sơn La 

9 Lò Văn  Linh 13/07/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nam Hua La TP Sơn La Sơn La 

10 Đinh Minh Tiến 13/04/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Yên Tiến Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

11 Cầm Vân  Trang 14/10/2004 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nà Mèn Nậm Ty Sông Mã Sơn La 

12 Lò Văn Dân 05/01/2003 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Khóp  Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

13  Cà Văn  Khuyến 04/10/1994 Nam Thái CĐ CNKTĐ/Điện tử K59 Nà Xi Mường Bú Mường La Sơn La 

II Công nghệ thông tin               

1 Lò Văn Khải 09/12/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Bản Nà Si Xã Hát Lót Mai Sơn Sơn La 

2 Cà Văn Hùng 21/09/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Hịa Hua La TP Sơn La Sơn La 

3 Bùi Quang  Minh 06/12/2004 Nam Kinh CĐ CNTT K59 Tổ 3 P. Quyết Tâm TP Sơn La Sơn La 

4 Lò Văn Hưng 01/12/2004 Nam Thái CĐ CNTT K59 Chạy Cang Nậm Mằn Sông Mã Sơn La 

 

Danh sách này có 90 HSSV 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-07T08:09:21+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Xuân Thắng<thangnx.cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-07T08:15:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-07T08:15:23+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-07T08:15:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-07T08:15:46+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-07T08:15:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-07T08:15:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-07T08:16:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




